
Phòng thi: PM1/CA2 Bài thi: Lý Thuyết

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 260823033 C211086 Đào Thị Việt Hà 21/10/1986 Gia Lai

2 260823034 C190103 Lê Thụy Hải 19/01/2003 Phú Thọ

3 260823035 C271210 Trần Đức Hải 27/12/2010 TP. Hồ Chí Minh

4 260823036 C300405 Tào Minh Hải 30/04/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

5 260823037 C240788 Nguyễn Thanh Hải 24/07/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu

6 260823038 C171012 Lưu Bá Hải 17/10/2012 Vũng Tàu

7 260823039 C160313 Trần Gia Hân 16/03/2013 TP. Hồ Chí Minh

8 260823040 C161114 Hồ Bảo Hân 16/11/2014 Vũng Tàu

9 260823041 C290189 Lý Thị Thúy Hằng 29/01/1989 Thanh Hóa

10 260823042 C201078 Đào Thị Thu Hằng 20/10/1978 Vĩnh Phúc

11 260823043 C031212 Bùi Thị Mai Hạnh 03/12/2012 Vũng Tàu

12 260823044 C090182 Nguyễn Thị Hảo 09/01/1982 Nghệ An

13 260823045 C080408 Phạm Công Hậu 08/04/2008 Vũng Tàu

14 260823046 C051000 Phạm Thị Thanh Hiền 05/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu

15 260823047 C130105 Nguyễn Minh Hiền 13/01/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

16 260823048 C240805 Mai Văn Hiển 24/08/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

17 260823049 C290301 Đỗ Thị Thu Hoài 29/03/2001 Vũng Tàu

18 260823050 C030307 Phạm Duy Hoàng 03/03/2007 Vũng Tàu

19 260823051 C290112 Nguyễn Huy Hoàng 29/01/2012 Vũng Tàu

20 260823052 C060694 Đỗ Thị Kim Hoàng 06/06/1994 Vũng Tàu

21 260823053 C230812 Lê Vũ Huy Hoàng 23/08/2012 Vũng Tàu

22 260823054 C260703 Nguyễn Xuân Hưng 26/07/2003 Vũng Tàu

23 260823055 C281212 Nguyễn Minh Huy 28/12/2012 Vũng Tàu

24 260823056 C090105 Nguyễn Ngọc Huyền 09/01/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

25 260823057 C271011 Trần Thái Minh Khang 27/10/2011 TP. Hồ Chí Minh

26 260823058 C241201 Vũ Anh Khoa 24/12/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu

27 260823059 C241005 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 24/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

28 260823060 C140913 Trần Đăng Khoa 14/09/2013 Bà Rịa - Vũng Tàu

29 260823061 C060215 Trương Thanh Lam 06/02/2015 Vũng Tàu

30 260823062 C070792 Lê Thị Lân 07/07/1992 Nghệ An

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 26/08/2023

Họ và tên



STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chúHọ và tên

31 260823063 C040810 Nguyễn Phúc Đức Lễ 04/08/2010 TP. Hồ Chí Minh

32 260823064 C250509 Trần Gia Linh 25/05/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách có : 32 Thí sinh

Tổng số học viên dự thi: Cán bộ coi thi 1

 Chủ tịch hội đồng thi (Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 3

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 5

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 4

Ngày 26 tháng 8 năm 2023

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)


